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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trung Ngôn. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Phạm Thị Hồng Hương. 

2. Ông Phạm Văn Hễ. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Lý Lê Trọng Nghĩa - Thư ký Tòa 
án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 
tòa: Ông Phạm Đức Bảo - Kiểm sát viên. 

Hôm nay, ngày 27 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 638/2017/HSST 
ngày 16/11/2017 đối với bị cáo: 

Nguyễn Thị Thanh H; sinh năm: 1970, tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường 
trú: ấp X, xã T, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: công nhân; trình 
độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh, giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 
Nam; con ông Nguyễn Văn C (chết) và bà Lê Thị D; hoàn cảnh gia đình: Có 
chồng và 01 con sinh năm 1996; tiền án, tiền sự: Không có; bị cáo tại ngoại. 

- Người bị hại: Ông Tsai Shih P, Quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan) - Giám 
đốc Công ty May mặc QV. 

Địa chỉ: đường N, tổ M, khu phố H, thị trấn CC, huyện C, Thành phố Hồ Chí 
Minh (vắng mặt) 

Đại diện có: Bà Võ Thị Bích P - Trưởng phòng Tổng hợp (vắng mặt). 
 

NHẬN THẤY 
 

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh H bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí 
Minh truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 12 giờ 00 phút ngày 29/10/2016, tại Công ty May mặc QV, Nguyễn 
Thị Thanh H đi ngang qua xưởng 2, chuyền 2, lầu 1 nhìn thấy không có người nên 
Nguyễn Thị Thanh H đi vào xưởng lấy trộm 02 cái áo khoác nữ màu xám trắng, 
cỡ S, hiệu EDDIE BAUER bỏ vào 01 túi vải màu đen rồi dùng dây vải quấn gọn 
cất giấu trong áo khoác phía trước ngực. Khi Nguyễn Thị Thanh H đi về thì gặp tổ 
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bảo vệ của Công ty đang làm nhiệm vụ kiểm tra công nhân ra vào xưởng. Anh 
Huỳnh Văn H và chị Nguyễn Thanh H là bảo vệ yêu cầu Nguyễn Thị Thanh H cởi 
áo khoác ngoài để kiểm tra. Nguyễn Thị Thanh H hoảng sợ, bỏ chạy ngược lên 
lầu 1 vứt túi vải xuống nền gạch thì bị anh Huỳnh Văn H và chị Nguyễn Thanh H 
đuổi theo kịp bắt giữ được Nguyễn Thị Thanh H và túi vải màu đen bên trong có 
đựng 02 cái áo khoác. Bảo vệ Công ty đưa Nguyễn Thị Thanh H về phòng trực và 
báo cáo sự việc cho giám đốc. Công ty May mặc QV ủy quyền cho chị Võ Thị 
Bích P tố giác Nguyễn Thị Thanh H trộm cắp tài sản đến Công an thị trấn CC, 
Thành phố Hồ Chí Minh Minh để lập hồ sơ xử lý theo pháp luật (bút lục 12). 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thanh H đã khai nhận hành vi phạm tội 
của mình như trên. 

Theo Kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ngày 
21/4/2017, của Ủy ban nhân dân huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh Minh kết 
luận: giá trị của 02 cái áo hiệu EDDIE BAUER là 2.500.000 đồng(bút lục 39). 

Vật chứng vụ án(bút lục 16): 

- 02 (hai) áo khoác màu xám trắng, cỡ S, hiệu EDDIE BAUER (đã trả lại cho 
Công ty May mặc Quảng Việt, bút lục 22). 

- 01 (một) túi vải hình chữ nhật màu đen (kích thước 20cm x 30cm) và 01 
(một) dây vải màu đen dài 1,5m. 

Tại Bản cáo trạng số: 425/CT-VKS-P2 ngày 06/1/2017 của Viện kiểm sát 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thanh H về tội: 
“Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau 
khi phân tích tính chất hành vi phạm tội, hậu quả tội phạm mà bị cáo gây ra, các 
tình tiết giảm nhẹ đã đề nghị: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thanh H phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng điểm g, h, p khoản 1 Điều 46, khoản 1, 2 Điều 138, khoản 1,2 Điều 
60 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh H từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù, nhưng 
cho bị cáo được hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng. Giao 
bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo thường trú giám sát giáo dục trong 
thời gian thử thách. 

Về phần dân sự: Tại phiên tòa đại diện của người bị hại vắng mặt. Việc 
người bị hại vắng mặt không ảnh hưởng đến việc xét xử. Ngay sau khi xự việc 
xảy ra, người bị hại đã nhận lại tài sản nên không phải xét giải quyết. 

Về vật chứng: Đề nghị xử lý theo pháp luật. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thanh H không tự bào chữa mà chỉ xin 
được hưởng án treo. 
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Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ 
vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 
cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo. 

 

XÉT THẤY 
 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thanh H khai nhận như đã khai tại Cơ quan 
điều tra. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm 
chứng, tang vật thu giữ được và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Như vậy đã có đầy đủ căn cứ xác định bị cáo Nguyễn Thị Thanh H có hành vi 
lén lút, bí mật chiếm đoạt tài sản của người khác. Tài sản mà bị cáo chiếm đoạt là 02 
cái áo khoác nữ màu xám trắng, cỡ S, hiệu EDDIE BAUER, trị giá 2.500.000 đồng. 

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Thanh H như vậy đã phạm tội: “Trộm cắp tài 
sản”, tội phạm và hình phạt quy định tại Điều 138 của Bộ luật hình sự. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, không những xâm 
phạm quyền sở hữu hợp pháp tài sản của người khác mà còn làm mất trật tự trị an 
xã hội. Bên cạnh đó tài sản bị cáo trộm cắp là tài sản của người nước ngoài, vì vậy 
ảnh hưởng đến suy nghĩ, tình cảm của người nước ngoài khi đến làm ăn tại Việt 
Nam. Vì vậy cần có hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. 

Bị cáo trộm cắp tài sản trị giá 2.500.000 đồng, vì vậy phải xử phạt bị cáo 
theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật hình sự. 

Xét bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tài sản giá trị 
không lớn đã thu hồi, trả lại cho người bị hại, hậu quả có phần hạn chế. Hoàn 
cảnh của bị cáo có nhiều khó khăn, thuộc thành phần lao động. Do đó xét giảm 
nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt theo quy định tại điểm g, h, p khoản 1, 2 Điều 
46 Bộ luật hình sự. 

Xét thấy bị cáo hiện nay có nơi ở rõ ràng, có nghề nghiệp ổn định, bị cáo 
phạm tội có tính cơ hội, biết ăn năn hối cải nên cho bị cáo hưởng án treo cũng 
đảm bảo tính giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm.   

Về trách nhiệm dân sự: Công ty May mặc QV đã nhận lại tài sản và không 
yêu cầu bồi thường. Do đó, Hội đồng xét xử không xem xét. 

Về xử lý tang vật:01 (một) túi vải hình chữ nhật màu đen (kích thước 20cm x 
30cm) và 01 (một) dây vải màu đen dài 1,5m không còn giá trị sử dụng nên tịch 
thu tiêu hủy. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thanh H phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 138, điểm g, h, p khoản 1 Điều 46, khoản 1, 2 Điều 
60 của Bộ luật hình sự. 
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Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Thanh H 09 (chín) tháng tù, nhưng cho bị cáo 
được hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tính từ 
ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh 
giám sát trong thời gian thử thách. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện 
theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) cái túi vải hình chữ nhật màu đen kích thước 
20cm x 30cm và 01 (một) sợi dây vải màu đen dài khoảng 1,5m không còn giá trị 
sử dụng. (Biên bản giao nhận tang tài vật số: 88/18 ngày 30/11/2017 của Cục Thi 
hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh) 

Bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
Người bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 
nhận được bản sao bản án hoặc bản án được niêm yết. 

(Đã giải thích về chế định án treo). 
 

 

  Nơi nhận: 

- TAND Tối cao; (1) 
- TAND Cấp cao tại Tp.HCM (1) 
- VKSND Tp.HCM; (3) 
- Cục THA DS Tp.HCM; (1) 
- Sở Tư pháp Tp.HCM; (1) 
- Bị cáo; (1) 
- Người bị hại; (1) 
- THA HS;  (1) 
- Phòng PC 53 - CA TP.HCM; (1) 
- UBND nơi bị cáo cư trú;  (1) 
- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (18) (6) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Trung Ngôn 


